
DANH SÁCH CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP-ĐỢT THI TN THÁNG 11/2021

    Theo Quyết định số 100/QĐ-BKHCM, ngày 20/12/2021

Stt Số vào sổ Họ và Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại tốt nghiệp Ngành đào tạo
Số hiệu 

phôi
Lớp

01 TCD0238.2021.0001 Trương Thị Thanh An Nữ 23/11/1994 Thừa Thiên Huế Khá Dược B739590 D13B

02 TCD0238.2021.0002 Nguyễn Hải Đăng Nam 08/05/1975 Hà Nội Khá Dược B739591 D13B

03 TCD0238.2021.0003 Nguyễn Tấn Đạt Nam 06/12/1984 An Giang Khá Dược B739592 D13B

04 TCD0238.2021.0004 Nguyễn Thị Dung Nữ 09/09/1981 Yên Bái Khá Dược B739593 D13B

05 TCD0238.2021.0005 Lê Thị Hạnh Nữ 22/02/2001 Thanh Hóa Khá Dược B739594 D13A

06 TCD0238.2021.0006 Trần Thị Mỹ Hoa Nữ 18/06/1989 Quảng Trị Trung bình khá Dược B739596 D13B

07 TCD0238.2021.0007 Đặng Thị Diệu Huyền Nữ 22/08/1984 Đồng Nai Khá Dược B739597 D13B

08 TCD0238.2021.0008 Trần Thị Thanh Linh Nữ 14/01/1993 Lâm Đồng Trung bình khá Dược B739598 D13A

09 TCD0238.2021.0009 Nguyễn Thị Minh Nữ 10/04/1998 Đồng Nai Giỏi Dược B739599 D13B

10 TCD0238.2021.0010 Võ Thị Cao Nguyên Nữ 04/10/2004 Bình Dương Trung bình Dược B739600 D13A

11 TCD0238.2021.0011 Tống Thị Huỳnh Như Nữ 29/10/1999 Long An Trung bình khá Dược B739601 D13B

12 TCD0238.2021.0012 Lê Trần Mỹ Phương Nữ 16/08/1993 Thừa Thiên Huế Trung bình khá Dược B739602 D13B

13 TCD0238.2021.0013 Nguyễn Thị Bích Phượng Nữ 20/01/1987 Quảng Ngãi Xuất sắc Dược B739603 D13B

14 TCD0238.2021.0014 Lê Thị Kim Quyên Nữ 23/12/1983 An Giang Khá Dược B739604 D13B

15 TCD0238.2021.0015 Lê Thanh Thủy Nữ 08/06/2004 Thái Bình Trung bình khá Dược B739605 D13A

16 TCD0238.2021.0016 Ngô Thị Trai Nữ 15/12/1997 Thừa Thiên Huế Giỏi Dược B739606 D13B

17 TCD0238.2021.0017 Nguyễn Thùy Trinh Nữ 18/05/2000 Tp. Hồ Chí Minh Khá Dược B739607 D13B

18 TCD0238.2021.0018 Trịnh Thị Ánh Tuyết Nữ 24/04/2004 Bến Tre Trung bình khá Dược B739608 D13A

19 TCD0238.2021.0019 Hoàng Phương Uyên Nữ 02/10/1988 Tp. Hồ Chí Minh Giỏi Dược B739609 D13B

20 TCD0238.2021.0020 Trịnh Kim Vi Nữ 03/04/1998 Đắk Lắk Khá Dược B739610 D13B

21 TCD0238.2021.0021 Nguyễn Thị Quỳnh Ân Nữ 15/01/2004 Tp. Hồ Chí Minh Khá Điều dưỡng B739611 ĐD13A

22 TCD0238.2021.0022 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 16/06/2004 Tp. Hồ Chí Minh Khá Điều dưỡng B739612 ĐD13A

23 TCD0238.2021.0023 Trương Thị Tuyết Chinh Nữ 13/07/2003 Hòa Bình Khá Điều dưỡng B739613 ĐD13A

24 TCD0238.2021.0024 Lưu Kim Dung Nữ 10/07/1994 Cần Thơ Giỏi Điều dưỡng B739614 ĐD13A

25 TCD0238.2021.0025 Trần Bảo Gia Hân Nữ 29/10/2004 Tp. Hồ Chí Minh Khá Điều dưỡng B739615 ĐD13A
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26 TCD0238.2021.0026 Trần Nguyễn Yến Linh Nữ 19/05/2000 Tp. Hồ Chí Minh Giỏi Điều dưỡng B739616 ĐD13A

27 TCD0238.2021.0027 Thái Thị Nga Nữ 16/08/2001 Nghệ An Khá Điều dưỡng B739617 ĐD13A

28 TCD0238.2021.0028 Nguyễn Thị Nga Nữ 01/03/2004 Thanh Hóa Khá Điều dưỡng B739618 ĐD13A

29 TCD0238.2021.0029 Mai Bảo Phong Nam 25/02/2004 Thái Bình Khá Điều dưỡng B739619 ĐD13A

30 TCD0238.2021.0030 Võ Nguyễn Minh Thanh Nữ 16/04/2003 Tp. Hồ Chí Minh Khá Điều dưỡng B739620 ĐD12A

31 TCD0238.2021.0031 Lê Thị Huyền Trang Nữ 20/06/1990 Tp. Hồ Chí Minh Khá Điều dưỡng B739621 ĐD13A

32 TCD0238.2021.0032 Trần Huyền Trang Nữ 22/07/2004 Hưng Yên Khá Điều dưỡng B739622 ĐD13A

33 TCD0238.2021.0033 Phạm Anh Tú Nữ 17/11/2004 Tp. Hồ Chí Minh Khá Điều dưỡng B739623 ĐD13A

34 TCD0238.2021.0034 Đinh Thị Cẩm Tuyền Nữ 05/05/2000 Bình Phước Giỏi Điều dưỡng B739624 ĐD13A

35 TCD0238.2021.0035 Huỳnh Thị Yến Vi Nữ 25/02/2001 Tp. Hồ Chí Minh Khá Điều dưỡng B739625 ĐD13A

36 TCD0238.2021.0036 Nguyễn Thị Thảo Vy Nữ 07/05/1997 Tp. Hồ Chí Minh Khá Điều dưỡng B739626 ĐD13A

37 TCD0238.2021.0037 Tiêu Quân Bảo Nam 22/03/1992 Đồng Tháp Giỏi Y Sỹ B739627 YS13A

38 TCD0238.2021.0038 Ngô Thành Đạt Nam 25/08/2000 Bình Dương Khá Y Sỹ B739628 YS13A

39 TCD0238.2021.0039 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 11/12/1989 Tp. Hồ Chí Minh Giỏi Y Sỹ B739629 YS13B

40 TCD0238.2021.0040 Bùi Văn Hải Nam 11/02/1994 Nghệ An Khá Y Sỹ B739630 YS13A

41 TCD0238.2021.0041 Đỗ Mạnh Hải Nam 09/03/1999 Bình Phước Khá Y Sỹ B739631 YS13B

42 TCD0238.2021.0042 Đào Thị Thanh Huệ Nữ 18/02/2000 Bình Định Khá Y Sỹ B739632 YS12A

43 TCD0238.2021.0043 Trần Minh Tân Nam 14/10/2004 Bến Tre Trung bình khá Y Sỹ B739633 YS13A

44 TCD0238.2021.0044 Phan Trọng Tân Nam 30/04/1994 Tp. Hồ Chí Minh Khá Y Sỹ B739634 YS12B

45 TCD0238.2021.0045 Vũ Văn Tuấn Nam 20/10/1998 Thanh Hóa Trung bình khá Y Sỹ B739635 YS13A

46 TCD0238.2021.0046 Huỳnh Bá Vinh Nam 24/12/2004 Bạc Liêu Trung bình khá Y Sỹ B739636 YS13A

47 TCD0238.2021.0047 Bùi Hữu Bình Nam 25/11/1989 Đắk Lắk Giỏi Y sỹ Y học cổ truyền B739637 YSYHCT13A

48 TCD0238.2021.0048 Nguyễn Thị Dẫn Nữ 26/12/1988 Đồng Nai Giỏi Y sỹ Y học cổ truyền B739638 YSYHCT13A

49 TCD0238.2021.0049 Vũ Tiến Đức Nam 22/09/2001 Hải Dương Khá Y sỹ Y học cổ truyền B739639 YSYHCT13A

50 TCD0238.2021.0050 Đoàn Hòa Hảo Nam 27/04/1997 Tp. Hồ Chí Minh Giỏi Y sỹ Y học cổ truyền B739640 YSYHCT13A
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51 TCD0238.2021.0051 Nguyễn Anh Kiệt Nam 25/10/2003 Tp. Hồ Chí Minh Khá Y sỹ Y học cổ truyền B739641 YSYHCT12A

52 TCD0238.2021.0052 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên Nữ 08/01/2004  Đồng Nai Giỏi Y sỹ Y học cổ truyền B739642 YSYHCT13A

53 TCD0238.2021.0053 Đỗ Nguyễn Hà Nguyên Nữ 31/05/2004 Tp. Hồ Chí Minh Khá Y sỹ Y học cổ truyền B739643 YSYHCT13A

54 TCD0238.2021.0054 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nữ 05/06/2004 Bà Rịa - Vũng Tàu Giỏi Y sỹ Y học cổ truyền B739644 YSYHCT13A

55 TCD0238.2021.0055 Thái Trần Quế Anh Nam 23/03/2004 Quảng Bình Khá Kỹ thuật chế biến món ăn B739645 KTCBMA13A

56 TCD0238.2021.0056 Trần Như Anh Nữ 20/11/2004 Tp. Hồ Chí Minh Khá Kỹ thuật chế biến món ăn B739646 KTCBMA13A

57 TCD0238.2021.0057 Nguyễn Thanh Bình Nam 30/09/2003 Hải Dương Khá Kỹ thuật chế biến món ăn B739647 KTCBMA13A

58 TCD0238.2021.0058 Nguyễn Phạm Quỳnh Hương Nữ 13/06/2004 Tp. Hồ Chí Minh Khá Kỹ thuật chế biến món ăn B739648 KTCBMA13A

59 TCD0238.2021.0059 Trần Nhã Khanh Nữ 17/12/2004 Tp. Hồ Chí Minh Khá Kỹ thuật chế biến món ăn B739649 KTCBMA13A

60 TCD0238.2021.0060 Dương Ngọc Kim Ngân Nữ 15/10/2004 Tp. Hồ Chí Minh Khá Kỹ thuật chế biến món ăn B739650 KTCBMA13A

61 TCD0238.2021.0061 Dương Gia Nghi Nữ 12/05/2004 Tp. Hồ Chí Minh Giỏi Kỹ thuật chế biến món ăn B739651 KTCBMA13A

62 TCD0238.2021.0062 Nguyễn Trần Thu Nhi Nữ 17/02/2004 Tp. Hồ Chí Minh Khá Kỹ thuật chế biến món ăn B739652 KTCBMA13A

63 TCD0238.2021.0063 Lê Nguyễn Quỳnh Như Nữ 05/10/2004 Tp. Hồ Chí Minh Khá Kỹ thuật chế biến món ăn B739653 KTCBMA13A

64 TCD0238.2021.0064 Lê Thu Phương Nữ 01/01/2003 Nghệ An Khá Kỹ thuật chế biến món ăn B739654 KTCBMA13A

65 TCD0238.2021.0065 Nguyễn Phạm Anh Thư Nữ 02/11/2003 Tp. Hồ Chí Minh Khá Kỹ thuật chế biến món ăn B739655 KTCBMA13A

66 TCD0238.2021.0066 Nguyễn Tấn Trung Nam 26/11/2002 Tp. Hồ Chí Minh Khá Kỹ thuật chế biến món ăn B739656 KTCBMA13A
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